
Akita International Association   公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 秋
あき

田
た

県
けん

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

 

Tiê m chủ ng cho ngườ i lờ n  

新型
しんがた

コロナウイルスワクチンの全額公費
ぜんがくこうひ

による接種
せっしゅ

は、令和
れいわ

6年
ねん

3月
がつ

31日
にち

で 終了
しゅうりょう

します。 

令和
れいわ

6年
ねん

4月
がつ

1日
ついたち

以降
いこう

は、65歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

と60～64歳
さい

で 対象
たいしょう

となる方
かた

※には、 

自治体
じちたい

による定期接種
ていきせっしゅ

（ 有料
ゆうりょう

）が 行
おこな

われます。また、任意接種
にんいせっしゅ

として、自費
じひ

で接種
せっしゅ

することもできます。 

※60～64歳
さい

で、心臓
しんぞう

、腎臓
じんぞう

または呼吸器
こきゅうき

の機能
きのう

に 障害
しょうがい

があり、身
み

の回
まわ

りの生活
せいかつ

が極度
きょくど

に制限
せいげん

される方
かた

、ＨＩＶによる免疫
めんえき

の機能
きのう

に 障害
しょうがい

があり、 

日常生活
にちじょうせいかつ

がほとんど不可能
ふかのう

な方
かた

 

Viê  c tiê m chủ ng vắ c-xin coronắ do chí nh phủ  tắ i trờ  hoắ n toắ n sê  kê t thủ c vắ o ngắ y 31 thắ ng 3, nắ m 2024.  

Tư  ngắ y 1 thắ ng 4 nắ m 2024, chí nh qủyê n đi ắ phường sê  củng cắ p vắ c xin đi nh ky  (co  tí nh phí ) cho như ng ngườ i tư  65 tủo i 

trờ  lê n vắ  như ng ngườ i tư  60 đê n 64 tủo i.(*)  

Bắ n củ ng co  thê  tiê m chủ ng bắ ng chi phí  riê ng củ ắ mí nh dườ i dắ ng tiê m chủ ng tư  ngủyê  n.  

(*)Như ng ngườ i tư  60 đê n 64 tủo i bi  ro i loắ n chư c nắ ng tim, thắ  n, ho  hắ p khiê n ho  bi  hắ n chê  nghiê m tro ng trong cắ c hoắ t 

đo  ng hắ ng ngắ y hoắ  c như ng ngườ i bi  sủy giắ m chư c nắ ng miê n di ch do HIV vắ  hắ ủ như kho ng thê  thư c hiê  n cắ c hoắ t đo  ng 

hắ ng ngắ y.  

Vắ c-xin khi đi dủ li ch qủo c tê   

Nê ủ bắ n dư  đi nh đi dủ li ch bê n ngoắ i Nhắ  t Bắ n, vủi lo ng kiê m trắ trắng wêb củ ắ 

Bo   Y tê , Lắo đo  ng vắ  Phủ c lờ i Kiê m di ch vắ  thắm khắ o y  kiê n củ ắ cờ sờ  y tê  cắ ng 

sờ m cắ ng to t.  

1.Đi dủ li ch đê n mo  t qủo c giắ yê ủ cắ ủ giắ y chư ng nhắ  n tiê m 

  chủ ng khi nhắ  p cắ nh.  

2. Đê  trắ nh mắ c cắ c bê  nh trủyê n nhiê m bê n ngoắ i Nhắ  t Bắ n  

vắ c-xin ngư ắ coronắ  

Co  mo  t so  bê  nh nhiê m trủ ng co  khắ  nắ ng cắo sê  trờ  nê n 
nghiê m tro ng hờn khi mắng thắi hoắ  c khi bắ n giắ  đi.  

Sờ i/Rủbêllắ  

インフルエンザ 

bê  nh củ m  

ủo n vắ n  

bê  nh Hêrpês zostêr  

phê  cắ ủ khủắ n  

Tiê m chủ ng đi nh ky  (chi trắ  bắ ng chi phí  co ng)  

Tiê m chủ ng tư  ngủyê  n (tư  chi trắ )  

Như ng ngườ i dườ i 65 tủo i mắ c cắ c bê  nh mắ n tí nh như bê  nh tim .  

Như ng ngườ i dườ i 65 tủo i co  ngủy cờ mắ c bê  nh phê  cắ ủ 

40 tuổi  50 tuổi  60 tuổi  

chí  co  đắ n o ng  

65 tuổi  

Li ch trí nh trê n dư ắ vắ o “KNOW★VPD! ” wêbsitê vắ  

đườ c di ch bờ i Hiê  p ho  i Giắo lưủ Qủo c tê  Tí nh Akitắ.  

https://otona.know-vpd.jp/schedule.html 

Hắ y củ ng tí m hiê ủ vê  VPD vắ  
bắ o vê   trê  êm  

Tho ng tin tí nh tư  thắ ng 4 nắ m 2024.  
No  i dủng co  thê  thắy đo i.  

018-884-7050 

Tư vấn bằng 

điện thoại  

〒010-0001  秋
あき

田
た

市
し

中
なか

通
どおり

2-3-8 アトリオン1階
かい

  

      Akita shi, chou dori 2-3-8 tòa nhà ATORION Tầng 1  

Opening Hours 月
げつ

～金
きん

、第
だい

３土
ど

曜日 9:00-17:45 

                                      Thứ 2～Thứ 6 、Thứ 7 tuần thứ 3  

Email aia@aiahome.or.jp 

             Tel  018-893-5499   Fax  018-825-2566  

麻
ま

しん（はしか）・風
ふう

しん 

破傷風
はしょうふう

 

帯状疱疹
たいじょうほうしん

 

肺炎球菌
はいえんきゅうきん

 

男性
だんせい

のみ 

65歳
さい

未満
みまん

は心臓
しんぞう

などに持病
じびょう

がある人
ひと

が対象
たいしょう

 

65歳
さい

未満
みまん

は 肺炎球菌
はいえんきゅうきん

による病気
びょうき

の罹患
りかん

リスクの高
たか

い人
ひと

が対象
たいしょう

 

妊娠中
にんしんちゅう

や高齢化
こうれいか

により 重症化
じゅうしょうか

しやすい 感染症
かんせんしょう

もあります。 2024年
ねん

4月
がつ

現在
げんざい

の 情報
じょうほう

です。内容
ないよう

は変
か

わる可能性
かのうせい

があります。 

大人
おとな

の予防接種
よぼうせっしゅ

 

40歳
さい

 60歳
さい

 50歳
さい

 65歳
さい

 

定期接種
ていきせっしゅ

（公費負担
こうひふたん

） 

任意接種
にんいせっしゅ

（自己負担
じこふたん

） 

上記
じょうき

スケジュール表
ひょう

は、『ＫＮＯＷ★ＶＰＤ！』の 

サイトを参考
さんこう

に作成
さくせい

し、秋田県国際交流協会
あきたけんこくさいこうりゅうきょうかい

で翻訳
ほんやく

しています。 ★ＶＰＤを知
し

って、子
こ

どもを守
まも

ろうの会
かい

  

海外渡航
かいがいとこう

のためのワクチン 

1.入国時
にゅうこくじ

に予防接種証明書
よぼうせっしゅしょうめいしょ

を 要求
ようきゅう

する国
くに

へ渡航
とこう

するため 

2.日本国外
にほんこくがい

で感染症
かんせんしょう

にかからないようにするため 

日本国外
にほんこくがい

へ渡航
とこう

する予定
よてい

がある場合
ばあい

は、 厚生労働省検疫所
こうせいろうどうしょうけんえきしょ

ウェブサイトを確認
かくにん

し、なるべく早
はや

く医療機関
いりょうきかん

に相談
そうだん

してください。 

新型
しんがた

コロナワクチン 

26 

Phủ  hủynh lư ắ cho n vắ  qủyê t đi nh cắ c cờ sờ  y tê  
(pho ng khắ m, bê  nh viê  n…)  

公益財団法人 秋田県国際交流協会 (AIA)  

目 次 

えぃあぃえぃ!!! 
Mục lục  

生活情報誌
せいかつじょうほうし

 

Chủ ng to i sê  giờ i thiê  ủ vê  tiê m chủ ng cho 

trê  êm vắ  ngườ i lờ n cho ngườ i nườ c 

ngoắ i so ng ờ  tí nh Akitắ.  

Tiê m chủ ng lắ  viê  c tiê m vắ c-xin đê  giắ m ngủy cờ nhiê m bê  nh.  

Tiê m chủ ng thêo đoắ n thê   

Nời tiê m chủ ng  

Ngắ y giờ  tiê m chủ ng  

Tiê m chủ ng cắ  nhắ n  

Ngắ y vắ  giờ  do thắ nh pho  chí  đi nh  

Đi ắ điê m do thắ nh pho  chí  đi nh  

Qủyê t đi nh sắủ khi thắm khắ o y  kiê n củ ắ chắ mê  vắ  bắ c 
sí  nhi khoắ  

Tiê m chủ ng lắ  gí   

Lủắ  t tiê m chủ ng  

Tiê m chủ ng tư  ngủyê  n  

Tiê m chủ ng đi nh ky   Viê  c tiê p nhắ  n tiê m chủ ng đắ  đườ c đi nh sắ n  

Viê  c tiê p nhắ  n tiê m chủ ng kho ng đườ c đi nh sắ n  

Chi phí  phắ i trắ   

Vê  ngủyê n tắ c thí  kho ng mắ t phí  

co   

Tiê m chủ ng đi nh ky  vắ  tiê m 
chủ ng tư  ngủyê  n  

Tiê m chủ ng thêo đoắ n thê  
vắ  tiê m chủ ng cắ  nhắ n  

Trong tiê m chủ ng thí  co  tiê m chủ ng đi nh ky  vắ  tiê m chủ ng tư  ngủyê  n.  

Tiê m chủ ng đi nh ky  co  tiê m chủ ng thêo đoắ n thê  vắ  
tiê m chủ ng cắ  nhắ n.  

Tiê m chủ ng lắ  gí   

Cắ ch tiê m chủ ng đi nh 
ky  cho trê   

Li ch tiê m chủ ng  

Tiê m chủ ng cho 
ngườ i lờ n  

子
こ

どもの定期予防
ていきよぼう

 

接種
せっしゅ

の受
う

け方
かた

 

予防接種
よぼうせっしゅ

のスケジュール 

大人
おとな

の予防接種
よぼうせっしゅ

 

P.1 

P.2 

P.3 

P.4 

予防接種
よぼうせっしゅ

とは 

秋田県
あきたけん

に住
す

んでいる外国人
がいこくじん

の方
かた

に、 

子
こ

どもと大人
おとな

の予防接種
よぼうせっしゅ

について紹介
しょうかい

します 

予防接種
よぼうせっしゅ

とは 

ワクチンを投与
とうよ

して感染症
かんせんしょう

にかかりにくくすることを予防接種
よぼうせっしゅ

といいます。 

定期接種
ていきせっしゅ

と任意接種
にんいせっしゅ

 予防接種
よぼうせっしゅ

には、定期接種
ていきせっしゅ

と任意接種
にんいせっしゅ

があります。 

定期接種
ていきせっしゅ

 

任意接種
にんいせっしゅ

 

予防接種
よぼうせっしゅ

に関
かん

する法律
ほうりつ

 

受
う

けることが決
き

められている 

受
う

けることが決
き

められていない 

費用負担
ひようふたん

 

原則
げんそく

なし 

あり 

集団接種
しゅうだんせっしゅ

と個別接種
こべつせっしゅ

 
定期接種
ていきせっしゅ

には、 集団接種
しゅうだんせっしゅ

と個別接種
こべつせっしゅ

があります。 

接種日時
せっしゅにちじ

 

接種場所
せっしゅばしょ

 

集団接種
しゅうだんせっしゅ

 個別接種
こべつせっしゅ

 

市町村
しちょうそん

が指定
してい

した日時
にちじ

 

市町村
しちょうそん

が指定
してい

した場所
ばしょ

 

保護者
ほごしゃ

とかかりつけの小児科
しょうにか

で相談
そうだん

して決定
けってい

 

医療機関
いりょうきかん

（診療所
しんりょうじょ

や病院
びょういん

など）を保護者
ほごしゃ

が選
えら

んで決定
けってい

 



Cắ ch tiê m chủ ng đi nh ky  cho trê   

So  tắy mê  vắ  bê  lắ  gí ?  

https://www.kifjp.org/child/chart 

Co  vidêo giờ i thiê  ủ vê  so  tắy bắ  mê  vắ  bê   

Đắ y lắ  trắng wêb đườ c điê ủ hắ nh bờ i  
(Qủy  co ng) Kắnắgắwắ.  

“So  tắy mê  vắ  bê  lắ  gí ?” (7 ngo n ngư )  

So  tắy mê  vắ  bê   

Thê  bắ o hiê m y tê   

Đo  mắng thêo  

No  i dủng co  thê  khắ c nhắủ tủ y thủo  c thắ nh pho .  
Mo  t so  cờ sờ  y tê  sê  yê ủ cắ ủ đắ  t cho  trườ c. Xin vủi lo ng kiê m trắ trườ c.  

trườ ng hờ p chưắ tiê m chủ ng lắ n nắ o  

発熱
はつねつ

がある 

Co  tí nh trắ ng so t  

重
おも

い 急性疾患
きゅうせいしっかん

にかかっている 

Mắ c phắ i mo  t cắ n bê  nh cắ p tí nh nghiê m tro ng  

予防接種
よぼうせっしゅ

でアナフィラキシーをおこしたことがある 

Đắ  tư ng bi  so c phắ n vê   do tiê m chủ ng chưắ 

医師
いし

によって受
う

けることができないと判断
はんだん

されたとき 

Khi bắ c sí  xắ c đi nh rắ ng kho ng thê  điê ủ tri  đườ c  

Co  mo  t so  thắ nh pho  phắ t trườ c phiê ủ kiê m trắ.  

Nê ủ bắ n co  phiê ủ kiê m trắ, hắ y mắng thêo bê n 

mí nh.  

Bắ n co  thê  nhắ  n no  tắ i vắ n pho ng 
thắ nh pho  củ ắ bắ n  

Ngủy cờ củ ắ viê  c kho ng tiê m chủ ng  

https://www.yoboseshu-rc.com/pages/8/ 

(Qủy  co  ng đo ng) Trủng tắ m nghiê n 
cư ủ tiê m chủ ng  

Bắ n co  thê  xêm phiê n bắ n đắ ngo n 
ngư  củ ắ mắ ủ phiê ủ kiê m trắ trườ c 
trê n trắng wêb nắ y  

Qủắi bi  co  thê  gắ y mắ t 

thí nh lư c  

Bê  nh sờ i co  thê  gắ y thiê ủ 

nắ ng trí  tủê   hoắ  c tư  vong  

Bắ n co  thê  chê t ví  viê m nắ o 

Nhắ  t Bắ n hoắ  c rotắvirủs  

Nê ủ bắ n bi  nhiê m bê  nh mắ  kho ng đườ c tiê m pho ng, bắ n co  ngủy cờ bi  nhiê ủ biê n chư ng khắ c nhắủ.  

Bắ n co  thê  ngắ n ngư ắ no  bắ ng cắ ch tiê m pho ng.  

Hib vắ  phê  cắ ủ khủắ n co  thê  gắ y 

tắ n tắ  t nghiê m tro ng hoắ  c tư  vong 

子
こ

どもの定期予防接種
ていきよぼうせっしゅ

の受
う

け方
かた

 

市町村
しちょうそん

によって、内容
ないよう

が異
こと

なることがあります。 

予約
よやく

が必要
ひつよう

な医療機関
いりょうきかん

もあります。事前
じぜん

に確認
かくにん

してください。 

持
も

ち物
もの

 
予防接種
よぼうせっしゅ

を受
う

けることができない場合
ばあい

 

母子手帳
ぼしてちょう

 

健康保険証
けんこうほけんしょう

 

予診票
よしんひょう

が事前
じぜん

に配布
はいふ

されている市町村
しちょうそん

もあります。 

予診票
よしんひょう

を持
も

っている場合
ばあい

は、持
も

っていきます。 

予診票
よしんひょう

の多言語版
たげんごばん

はこちらの 

ウェブサイトで見ることができます 

★（公財
こうざい

）予防接種
よぼうせっしゅ

リサーチセンター 

母子手帳
ぼしてちょう

とは？ 

★（公財
こうざい

）かながわ国際交流財団
こくさいこうりゅうざいだん

が運営
うんえい

するウェブサイトです 

母子手帳
ぼしてちょう

の紹介動画
しょうかいどうが

があります 

「母子手帳
ぼしてちょう

ってなあに？」（７か国語
こくご

） 

市町村
しちょうそん

の窓口
まどぐち

でもらうことができます 

予防接種
よぼうせっしゅ

をしないリスク 

おたふく風邪
かぜ

で耳
みみ

が聞
き

こえなく 

なることがあります 

麻
ま

しん（はしか）で知能障害
ちのうしょうがい

に 

なったり、死亡
しぼう

することがあります 

日本脳炎
にほんのうえん

やロタウイルスで

死亡
しぼう

することがあります 

予防接種
よぼうせっしゅ

を受
う

けずに感染
かんせん

した場合
ばあい

、いろいろな 合併症
がっぺいしょう

を起
お

こす危険
きけん

があります。 

予防接種
よぼうせっしゅ

を受
う

けることで、予防
よぼう

することができます。 

ヒブや肺炎球菌
はいえんきゅうきん

で重
おも

い後遺障害
こういしょうがい

に 

なったり、死亡
しぼう

することがあります 

Đắ  đườ c tiê m pho ng ờ  nườ c mí nh  

Trí ch tư  " Tiê m chủ ng vắ  Sư c kho ê Trê  êm bắ n nắ m 2023 (Phiê n bắ n tiê ng nườ c ngoắ i)" 
củ ắ Trủng tắ m Nghiê n cư ủ Tiê m chủ ng.  
Phiê n bắ n đắ ngo n ngư  củ ắ tắ  p sắ ch co  thê  đườ c xêm trê n trắng wêb nắ y. (10 ngo n ngư )  

Nê ủ bắ n đắ  tiê m chủ ng bê n ngoắ i nườ c Nhắ  t, hắ y chủắ n bi  Ho  sờ vê  li ch sư  tiê m chủ ng. 

Qủắ  trí nh lắ m thủ  tủ c sê  sủo n sê  hờn nê ủ bắ n co  bắ n di ch tiê ng Nhắ  t ho  sờ tiê m chủ ng củ ắ mí nh.  

Nê ủ bắ n kho ng co  ho  sờ tiê m chủ ng, xin vủi lo ng thắm khắ o y  kiê n bắ c sí  tắ i cờ sờ  y tê  nời bắ n sê  tiê m chủ ng.  

Từ vựng tiêm chủng  

https://g.kawasaki-m.ac.jp/yobou/language/index.html 

No  i dủng co  thê  khắ c nhắủ tủ y thủo  c vắ o thắ nh pho .  

Phiê n bắ n tiê ng nườ c ngoắ i lắ  phiê n bắ n nắ m 2023. No  i dủng co  thê  thắy đo i.  

“Tư  điê n tiê m chủ ng bắ ng ngoắ i ngư ”  
Ngủo n: Trủng tắ m tiê m chủ ng  
     tí nh Okắyắmắ  

(Qủy  co ng ) Trủng tắ m nghiê n cư ủ tiê m chủ ng  

https://www.yoboseshu-rc.com/pages/8/ 

Li ch tiê m chủ ng  予防接種
よぼうせっしゅ

のスケジュール 

（公財
こうざい

）予防接種
よぼうせっしゅ

リサーチセンター「予防接種
よぼうせっしゅ

と子
こ

どもの健康
けんこう

 2023年度版
ねんどばん

(外国語版
がいこくごばん

)」より抜粋
ばっすい

。 

多言語版
たげんごばん

の冊子
さっし

をこちらのウェブサイトで見
み

ることができます。（１０か国語
こくご

） 

市町村
しちょうそん

によって、内容
ないよう

が異
こと

なることがあります。 

外国語版
がいこくごばん

は2023年度版
ねんどばん

です。内容
ないよう

は変
か

わる可能性
かのうせい

があります。 ★（公財
こうざい

）予防接種
よぼうせっしゅ

リサーチセンター 

母国
ぼこく

で予防接種
よぼうせっしゅ

を受
う

けたことがある 

日本以外
にほんいがい

で予防接種
よぼうせっしゅ

を受
う

けたことがある場合
ばあい

は、接種記録
せっしゅきろく

を準備
じゅんび

しましょう。 

接種記録
せっしゅきろく

は、日本語訳
にほんごやく

を準備
じゅんび

しておくと手続
てつづ

きがスムーズです。 

接種記録
せっしゅきろく

がない場合
ばあい

は、予防接種
よぼうせっしゅ

を受
う

ける医療機関
いりょうきかん

の医師
いし

に相談
そうだん

してください。 

予防接種
よぼうせっしゅ

のことば   
★出典

しゅってん

：岡山県予防接種
おかやまけんよぼうせっしゅ

センター 
「外国語予防接種用語集

がいこくごよぼうせっしゅようごしゅう

」 


